UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ

TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA NĂM HOC 2018 – 2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CẤP KHEN
	ĐIỂM
	Đánh giá vc
	THÀNH TÍCH

	1
	Nguyễn Thị Thuận
	UBND Tỉnh
	1014
	HTXS
	HSG  huyện, STKH huyện, tỉnh, SK huyện

	2
	Nguyễn Thị Khuyên
	UBND Tỉnh
	963
	HTXS
	GVG huyện, SK huyện

	3
	Nguyễn Thành Chung
	UBND Tỉnh
	948
	HTXS
	HSG  huyện, SK huyện

	4
	Tô Thị Lan Anh
	UBND Tỉnh
	985
	HTXS
	HSG  huyện, tỉnh, SK huyện

	5
	Nguyễn Thị Liên
	C STĐCS
	984
	HTXS
	HSG  huyện, tỉnh, SK huyện

	6
	Nguyễn Thị Hiền
	C STĐCS
	976
	HTXS
	GVG huyện, SK huyện

	7
	Đặng Thị Hồng
	C STĐCS
	976
	HTXS
	GVG huyện, SK huyện

	8
	Phạm Thị Hải Yến
	C STĐCS
	976
	HTXS
	GVG huyện, SK huyện

	9
	Phạm Văn Dân
	C STĐCS
	970
	HTXS
	HSG  huyện, SK huyện

	10
	Trần Đăng Khôi
	SGD khen
	939
	HTXS
	HSG  huyện, tỉnh

	11
	Lê Văn Hiệu
	UBND Huyện 
	981
	HTXS
	HSG  huyện, tỉnh

	12
	Nguyễn Thị Thu
	UBND Huyện 
	976
	HTT
	HSG  huyện, tỉnh

	13
	Nguyễn Thị  Ánh Ngọc
	UBND Huyện 
	969
	HTXS
	HSG  huyện, GVG huyện

	14
	Lê Minh Dũng
	UBND Huyện 
	966
	HTXS
	HSG  huyện

	15
	Nguyễn  Thành
	UBND Huyện 
	966
	HTXS
	HSG  huyện

	16
	Trần Thị Hương
	UBND Huyện 
	965
	HTXS
	HSG  huyện, SK huyện

	17
	Lê Thị Nga
	UBND Huyện 
	964
	HTXS
	GVG huyện, SK huyện

	18
	Nguyễn Thị Hiền Mai
	UBND Huyện 
	963
	HTXS
	GVG huyện

	19
	Nguyễn Thị An
	UBND Huyện 
	961
	HTT
	HSG  huyện

	20
	Vũ Thị Ngân
	UBND Huyện 
	961
	HTT
	HSG  huyện

	21
	Nguyễn Thị Thu (Lý)
	UBND Huyện 
	961
	HTT
	STKH huyện

	22
	Lê Thị Minh
	UBND Huyện 
	960
	HTXS
	GVG huyện

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	UBND Huyện 
	957
	HTXS
	GVG huyện

	24
	Nguyễn Thị Danh
	UBND Huyện 
	956
	HTXS
	GVG huyện

	25
	Mai Đức Dân
	UBND Huyện 
	
	HTTXS
	

	26
	HoàngThái Mỹ Anh
	UBND Huyện 
	
	HTTXS
	

	27
	Nguyễn Thị VÂn Anh
	UBND Huyện 
	956
	HTXS
	GVG huyện

	28
	Nguyễn Thị Hoa
	LĐTT
	954
	HTT
	HSG  huyện

	29
	Nguyễn Hương ngân
	LĐTT
	939
	HTT
	GVG huyện

	30
	Nguyễn Thị Thuận
	LĐTT
	
	
	

	31
	Tô Thị Lan Anh
	LĐTT
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Liên
	LĐTT
	
	
	

	33
	Đặng Thị Hồng
	LĐTT
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Hiền
	LĐTT
	
	
	

	35
	Phạm Thị Hải Yến
	LĐTT
	
	
	

	36
	Phạm Văn Dân
	LĐTT
	
	
	

	37
	Lê Thị Minh
	LĐTT
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Khuyên
	LĐTT
	
	
	

	39
	Nguyễn Đức Thiệu
	LĐTT
	956
	HTXS
	

	40
	Phạm Thị Điệp
	LĐTT
	956
	HTXS
	

	41
	Nguyễn Thị Vân
	LĐTT
	956
	HTXS
	

	42
	Nguyễn Thành Chung
	LĐTT
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Thanh
	LĐTT
	900
	HTT
	

	44
	Bùi Thị Khẩn
	LĐTT
	951
	HTT
	

	45
	Phạm Thị Lý
	LĐTT
	951
	HTT
	

	46
	Hồ Thị Mai
	LĐTT
	951
	HTT
	

	47
	Phạm Ngọc Tuân
	LĐTT
	951
	HTT
	

	48
	Trần Thị Dung
	LĐTT
	951
	HTT
	

	49
	Nguyễn ThùyVân 
	LĐTT
	951
	HTT
	

	50
	Vũ Ngọc Hưng
	LĐTT
	949
	HTT
	

	51
	Hoàng Hải Nam
	LĐTT
	949
	HTXS
	

	53
	Phan Thị Mai
	LĐTT
	949
	HTT
	

	54
	Nguyễn Thị Tất
	LĐTT
	948
	HTT
	

	55
	Nguyễn Thị Loan(Toán)
	LĐTT
	948
	HTT
	

	56
	Nguyễn Thị Loan
	LĐTT
	945
	HTT
	

	57
	Nguyễn Thị Dung
	LĐTT
	900
	HTT
	

	58
	Nguyễn Thị Hương
	LĐTT
	900
	HTT
	

	59
	Lưu Thị Thoan
	LĐTT
	900
	HTT
	

	60
	Phạm Quốc Dũng
	LĐTT
	945
	HTT
	

	61
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	LĐTT
	900
	HTT
	

	62
	Trương Thị Phương
	
	229
	HTXS
	

	63
	Phan Thị Hoài Ân
	
	208
	HTT
	

	64
	Nguyễn Thị Hoài Tâm
	
	
	
	

	65
	Lê Hữu Thanh
	
	900
	HTT
	

	66
	Vũ Đức Hòa
	
	900
	HTT
	


